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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2115/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình  

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, hòa giải 

thương mại, trợ giúp pháp lý thực hiện không phụ thuộc vào địa giới  

hành chính trong phạm vi toàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ 

về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số nội 

dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số   

3102/TTr-STP ngày 02 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 54 thủ tục hành chính 

và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công 

chứng, hòa giải thương mại, trợ giúp pháp lý thực hiện không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính trong phạm vi toàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 

pháp tỉnh Cao Bằng (chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Tư pháp 

a) Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết được công bố 

tại Điều 1 Quyết định này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trên Trang 

thông tin điện tử của cơ quan; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức đến tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.  

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị cung cấp dịch 

vụ công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử giải quyết 

thủ tục hành chính áp dụng trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của tỉnh đảm bảo theo quy định.  

c) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về việc tiếp nhận, 

trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính cho cán 

bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. Thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết được công bố 

áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh.  

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

a) Niêm yết công khai, đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và trên Trang 

thông tin điện tử của đơn vị.  

b) Thực hiện tuyên truyền rộng rãi, bằng nhiều hình thức về việc thực hiện 

thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn để người 

dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. 

c) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện thủ tục hành 

chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, phản ánh kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, tháo gỡ. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính được công 

bố tại Quyết định này.  
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b) Rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh và tham mưu, đề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

  
 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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